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Mường Nhé, ngày 17 tháng 07 năm 2025 
 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 

 

Kính gửi: Các nhà thầu cung ứng dịch vụ, hàng hoá. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, ngày 23/6/2023; Luật số 

57/2024/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu 

tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, ngày 

29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế 

giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư 

công, Luật quản lý; sử dụng tài sản công, ngày 25/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP Ngày 27/02/2024 Của Chính phủ về 

việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu Thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025, Nghị định sửa đổi 

bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;  

Trung tâm Y tế Mường Nhé có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm 

cung cấp Văn phòng phẩm 6 tháng cuối năm 2025 với nội dung cụ thể sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Mường Nhé, xã Mường Nhé, 

Tỉnh Điện Biên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Lò 

Thị Ngởi - Viên chức kiêm nhiệm Phòng TCHC-KT. Số điện thoại: 0856.468.789; 

Email: hongngoi90@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Bản cứng có dấu (có chữ ký, đóng dấu hợp pháp) gửi trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện và bản PDF. 

- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Trung tâm Y tế Mường Nhé,  xã Mường Nhé, 

mailto:hongngoi90@gmail.com


tỉnh Điện Biên. 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: 

- Từ 15h00 ngày 17 tháng 07 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 27 tháng 07 

năm 2025. Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký báo 

giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Hồ sơ báo giá hợp lệ: Báo giá phải có đầy đủ thông tin đơn vị báo giá, 

ngày, tháng ký phát hành báo giá và thời gian hiệu lực báo giá, đồng thời phải có 

ký xác nhận và đóng dấu theo quy định. Báo giá đã bao gồm thuế, chi phí vận 

chuyển hàng hóa đến trung tâm Y tế Mường Nhé. Đơn vị báo giá thực hiện báo 

giá hàng hóa theo Mẫu báo giá tại Phụ lục 01 kèm theo. 

2. Danh mục dịch vụ: Phụ lục 02 kèm theo. 

3. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Trung tâm Y tế Mường Nhé; 

  Địa chỉ: Tổ dân cư số 3, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website TTYT (để công khai); 

- Lưu: VT, TCHC-KT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lò Văn Sen 

 

 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

PHỤ LỤC 1 

(Kèm theo thông báo số: 1075/TB-TTYT ngày 17 tháng 07 năm 2025 của  Trung 

tâm Y tế Mường Nhé) 

Mẫu báo giá: 

Tên đơn vị báo giá………….. 

Địa chỉ……………………….. 

Mã số thuế…………………… 

Số điện thoại liên hệ………… 

Email…………………………. 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên 

 

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Mường Nhé, Tỉnh Điện 

Biên tại thông báo số: 1075/TB-TTYT ngày 17 tháng 07 Năm 2025, chúng 

tôi…… 

[ ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ như sau: 

1. Báo giá chi tiết dịch vụ: 

Stt Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4*5 

1  Cái 02   

2 …..     

Tổng cộng:     

Số tiền bằng chữ:........./. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:  90 ngày kể từ ngày … tháng …. Năm 

2025. 

3. Chúng tôi cam kết: 

 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

 - Giá trị của  thiết bị nêu trong báo giá là phù hợp không vi phạm quy định 

của pháp luật về cạnh tranh, phá giá. 

 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

…., ngày… tháng…. Năm 2025 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                   (ký tên, đóng dấu) 

  



PHỤ LỤC 2 

 DANH MỤC MUA SẮM 

Cung cấp Văn phòng phẩm 6 tháng cuối năm 2025  

của Trung tâm Y tế Mường Nhé 

(Kèm theo Thông báo số 1075/TB-TTYT  ngày 17/7/2025 của Trung tâm Y 

tế Mường Nhé) 

Stt Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 Bút ký 

Bút ký Thiên Long mực xanh. 

Thiết kế nắp vặn thanh lịch, 

hộp 12 cái. 

49 Cái 

2 Bút bi  xanh  

Bút bi bấm văn phòng Thiên 

Long mực xanh ngòi 0.7mm  

hộp 20 cái. 

970 Cái 

3 Bút bi đỏ 

Bút bi bấm văn phòng Thiên 

Long mực đen ngòi 0.7mm  

hộp 20 cái. 

49 Cái 

4 Bút dạ bảng 
Bút lông bảng Thiên Long hộp 

12 cái. 
92 Cái 

5 Bút dạ kính 
Bút dạ kính Thiên Long hộp 12 

cái. 
68 Cái 

6  Bút phủ (Bút xóa) 

Bút xóa Thiên Long mực xóa 

nhanh khô, che phủ tốt, không 

độc hại, an toàn. 

25 Cái 

7 Gim cài  
Ghim cài C có đầu tam giác, 

kẹp chặt được tài liệu 
148 Hộp 

8 Giấy in A4 
A4 IK Plus; Kích thước 297 x 

210mm. Số lượng 500 tờ/gam. 
1.155 Gam 

9 
Bìa A4 màu xanh 

(Giấy bìa A4) 

Bìa A4  Kích thước: 297 x 

210mm. Màu sắc: Xanh dương. 
44 Gam 

10 Giáo án 

Sổ giáo án có dòng kẻ ngang 

A4, bìa cứng, Kích thước, (210 

x 297) mm.  

78 Quyển 

11 Thước 30 cm 

Thước dài 30 cm, chia đến đơn 

vị nhỏ nhất là milimet, chất 

liệu. nhựa. 

27 Cái 



Stt Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

12 
Keo dán giấy 

(Keo khô) 

Keo dán giấy Thiên Long dạng 

keo lỏng, độ dính kết cao. 
150 Lọ 

13 Băng trắng trong  

Độ dày: 43 Mic ; Khổ rộng sản 

phẩm: 4.8cm ; Chiều dài: 160m 

; Màu sắc: trắng trong, vàng 

chanh. 

50 Cuộn 

14 
Băng dính xanh 

dán gáy 

Băng dính xanh - dán gáy  kích 

thước: 3,5cm x 5cm x 7cm 

- Băng dính đóng sổ. 

36 Cuộn 

15 Kẹp Echo 32mm 

Kẹp bướm Slecho 32mm Kẹp 

bướm Slecho 32mm làm bằng 

thép không gỉ. 

70 Hộp 

16 Kẹp Echo 25mm 

Kẹp bướm Slecho 25mm Kẹp 

bướm Slecho 25mm làm bằng 

thép không gỉ. 

66 Hộp 

17 Kẹp Echo 51mm 

Kẹp bướm Slecho 51mm Kẹp 

bướm Slecho 51 mm làm bằng 

thép không gỉ. 

98 Hộp 

18 

Dập ghim 10 Plus 

kèm 2 hộp đạn (Vỉ 

dập ghim 10) 

Kim Bấm số 10 Plus : kích 

thước nhỏ Độ dày: 0.5mm. 
18 Cái 

19 
Dập xoay chiều 

360 

Dập ghim xoay chiều  có thể 

xoay 360 độ. Dễ dàng và thuận 

tiện sử dụng máy ở bất kỳ góc 

nào theo mong muốn. Dập 

ghim dập được tối đa 20 tờ A4. 

14 Cái 

20 Chân ghim 10 
Kim Bấm số 10 Plus : kích 

thước nhỏ Độ dày: 0.5mm. 
98 Hộp 

21 Chân ghim 23/15 

Chân ghim dài 15mm, thích 

hợp để dập trong khoảng từ 60 

– 120 tờ giấy A4. 

31 Hộp 

22 Chân ghim to 
Chân ghim  23/8 dài 23mm: 

dập được 50-60 tờ A4. 
8 Hộp 



Stt Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

23 Chân ghim to 24/6 

Chân ghim dài 24 mm, thích 

hợp để dập trong khoảng từ 35 

– 50 tờ giấy A4. 

36 Hộp 

24 Sổ bìa da A4 

Bìa sổ được làm từ da thật 

hoặc da simili cao cấp được 

dán gáy cẩn thận bằng keo 

nhiệt; kích thước bằng khổ 

giấy A4, độ dày ≥120 trang. 

40 Quyển 

25 Cặp hộp 15F 

Hộp 15cm màu xanh dương. 

Chất liệu PP tốt. Bề mặt dày 

bền, bảo vệ tài liệu không bị 

tổn hại. Kích cỡ: 29,7x21x 

15cm. 

52 Cái 

26 Cặp hộp 20F 

Hộp 20cm màu xanh dương. 

Chất liệu PP tốt. Bề mặt dày 

bền, bảo vệ tài liệu không bị 

tổn hại. Kích cỡ: 29,7x21x 

30cm. 

55 Cái 

27 
Giấy nhớ 4 màu  

(Giấy nhớ PT) 

Giấy có 4 màu sắc: Hồng, 

vàng, xanh dương, xanh lá. 

Kích thước: 3x2" (76x51mm) 

30 Tệp 

28 
Giấy nhớ phân 

trang nhựa 

Được làm bằng chất liệu giấy 

màu, có thể viết lên được bằng 

bằng bút bi thông thường ; 

Màu sắc: có 4 màu - Kích 

thước: 1,9 x 7,6cm - Quy cách: 

Tệp 80 miếng, mỗi màu 20 

miếng. 

67 Tệp 

29 
Giấy nhớ màu 

vàng 

Giấy màu vàng, bề mặt giấy có 

chất keo bám mực tốt. Kích 

thước 7,6cm*7,6cm. 

20 Tệp 

30 Mực  dấu đỏ 
Lọ mực màu đỏ dung tích 

28ml. 
17 Lọ 

31 Mực  dấu xanh 
Lọ mực màu xanh dung tích 

28ml. 
12 Lọ 



Stt Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

32 Kéo cắt 

Kéo Văn Phòng Deli 210mm 

6010 có kích thước 210mm; 

ưỡi kéo làm từ chất liệu hợp 

kim thép cao cấp; độ sắc bén 

hoàn hảo giúp bạn cắt giấy, vải, 

thật dễ dàng 

27 Cái 

33 Dao rọc giấy 

Là công cụ cắt tiện lợi với thiết 

kế cán nhựa chắc chắn và lưỡi 

dao rộng 18mm. 

17 Cái 

34 Cặp 3 dây 20 Cm 

Bìa cột 3 dây giấy 20cm là sản 

phẩm được sản xuất từ giấy với 

độ cứng cao, không cong gấp; 

khổ A4 23x32cm. 

40 Cái 

35 Cờ tổ quốc 
Cờ đỏ sao vàng; Kích thước 

1,2m x 1,8m 
6 Cái 

1 Máy tính cầm tay 
Máy tính cầm tay Casino; Kích 

thước 18.5cm x 14 cm x 3cm 
1 Cái 
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